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BẢNG BÁO GIÁ (Tháng 08/2025)
Được thành lập từ năm 2001 mà tiền thân là Trung tâm công nghê mực in Nano, Công ty Cổ Phần SX TM và DV Tin học - Xây dụng NANO đã có trên 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản 
xuất và cung cấp mực in cũng như dịch vụ thay linh kiện, nạp mực,...
Công ty NANO chúng tôi hân hạnh được phục vụ và đem đến cho Qúy Công ty sự tin cậy, hài lòng với chất lượng mực in cũng như cung cách phục vụ với những ưu điểm như sau: 
- Hàng hóa chất lượng - bảo hành nghiêm túc, chu đáo và nhanh chóng!
- Trọng lượng mực đúng, đảm bảo in đủ số trang.

STT MÃ SẢN PHẨM PHÂN LOẠI ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

NẠP MỰC IN 
(VNĐ) GHI CHÚ

I. MỰC IN DÙNG CHO MÁY IN LASER HP - CANON…

1
N_matrix 12A

HP LaserJet 1010 / 1015 / 1020, 3015 / 3020 / 3030 / 3050 / 3055 370,000 90,000

2 Canon LBP 2900/3000 (CRG 303) 370,000 90,000

3
N_matrix 36A

HP 1505/ 1502/ 1522NS 430,000

4 LBP 3250 (313) 90,000

5
N_matrix 49A

HP LaserJet 1160 / 1320 370,000 90,000

6 Canon LBP 3300 (CRG 308) 90,000

7 N_matrix 53A HP LaserJet P2014 / P2015 370,000 90,000

9 N_matrix FX9 Canon MF 4122-4100-4150- MF4680, MF4270, MF4320d, MF4350d, máy 
fax Canon L120, L140, L160 370,000 90,000

10 N_matrix 85A HP Laser Jet P1102/P1102W/P1100/M1212NF 370,000 90,000

11 N_matrix 326 Canon lbp 6200 ( EP 326) 370,000 90,000

12 N_matrix 80 A HP Laser pro400/400mfp/M 401D/M425dw 450,000 90,000

13 Mực in 319 Canon LBP 6300/6650/6670/6680           557,000 90,000

14 Mực in 30A Máy in HP M 227           660,000 90,000

15 Mực in 26A           510,000 120,000

16 Mực in 48A HP LaserJet Pro M15a, M15W, HP LaserJet Pro M28a, HP LaserJet Pro 
M28           528,000 90,000

17 Mực in 337 Canon MF211, 211D,212W,215,217W,226dn,229dw           370,000 90,000

18 Mực in 107 A           480,000 120,000

19 Mực in 071 Máy in LB 121DN           560,000 150,000

20 Mực in 76A Máy in Canon 450DW           570,000 150,000

21 Mực in Brother 2385 Máy Brother MFCL2701D           450,000 160,000

22 Cụm Drum           460,000 

II. GIẤY IN

1

Giấy F 60gsm

A5  đ/ rame             26,000 Thùng đựng 10 rame

2 A4  đ/ rame             52,000 Thùng đựng 5 rame

3 A3  đ/ rame           100,000 Thùng đựng 5 rame

4

Giấy F 70gsm

A5  đ/ rame             30,000 Thùng đựng 10 rame

5 A4  đ/ rame             58,000 Thùng đựng 5 rame

6 A3  đ/ rame           113,000 Thùng đựng 5 rame

7

Giấy F 80gsm

A5  đ/ rame             33,000 Thùng đựng 10 rame

8 A4  đ/ rame             64,000 Thùng đựng 5 rame

9 A3  đ/ rame           127,500 Thùng đựng 5 rame

Cam kết dịch vụ miễn phí sau bán hàng Dịch vụ tận nơi
Bảo hành trong 01 tuần sử dụng (1 đổi 1). Nạp mực in, Sửa chữa bảo trì máy in
Bảo trì và vệ sinh máy in định kỳ miễn phí để đảm Bảo máy in luôn hoạt động tốt. Sửa chữa bảo hệ thống an ninh camera
Sửa chữa máy in miễn phí nếu không thay thế linh kiện hoặc do lỗi hộp mực của chúng tôi. Tư vấn khảo sát lắp đặt hệ thống camera, hệ thống báo trộm ..
Tư vấn miễn phí cho khách hàng mọi thắc mắc về in ấn, các sự cố về mực in, máy in v.v... Với số lượng trên 10, liên hệ với chúng tôi để được mức giá tốt nhất!
Giao hàng tận nơi trong phạm vi thành phố trong thời gian sớm nhất
Bảo hành 24 tháng hoặc đến khi in hết mực, kể từ ngày mua
Đổi ngay sản phẩm mới trong thời gian một tháng
Điều gì khi bạn sử dụng một hộp mực in kém chất lượng? Hình thức thanh toán
Hao mực in, không đảm Bảo số lượng trang in. Thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản
Chất lượng trang in kém, bản in bị mờ hoặc bị nhòe. Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Máy in hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy
Ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, do hít bụi hạt mực và đọc những trang in kém chất lượng.
Ảnh hưởng đến môi trường.

Công ty NANO với hơn 24 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin & rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!


